Tên tỉnh, TP trực thuộc Trung ương: ……………………….
BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Biểu số 01/TK-CTTN

	STT
	TÊN CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG
	ĐỊA ĐIỂM (XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
	CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG
	CÁ NHÂN QUẢN LÝ
	TỔ CHỨC QUẢN LÝ
	TỔNG DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN ĐẤT TÍN NGƯỠNG (m2)
	CÔNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG
	CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NHÀ Ở
	CÔNG TRÌNH KHÁC
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	TỔNG SỐ NHÀ THEO SỐ TẦNG (nhà-tầng)
	DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG (m2)
	TỔNG SỐ NHÀ Ở THEO SỐ TẦNG (nhà-tầng)
	DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG (m2)
	TỔNG SỐ NHÀ THEO SỐ TẦNG (nhà-tầng)
	DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG (m2)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	TM. UBND CẤP TỈNH
CHỦ TỊCH (HOẶC PHÓ CHỦ TỊCH KÝ)
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn:
1. UBND cấp tỉnh sử dụng biểu mẫu này để tổng hợp số liệu về các công trình tín ngưỡng hiện có trên địa bàn Tỉnh.

2. UBND cấp huyện, cấp xã có thể sử dụng mẫu này để tổng hợp báo cáo UBND cấp tỉnh.

3. Cột 2: Ghi tên công trình tín ngưỡng bao gồm: đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ, những cơ sở tương tự khác, v.v… và các công trình phụ trợ khác liên quan.

4. Cột 4: Ghi rõ sử dụng vào mục đích gì.

5. Cột 5: Nếu công trình đã được xếp hạng thì ghi rõ xếp hạng cấp nào? Cấp quốc gia hay cấp quốc tế. Nếu chưa được xếp hạng thì để trống không ghi.

6. Cột 6: Nếu giao cho cá nhân trực tiếp quản lý thì chỉ cần đánh dấu X.

7. Cột 7: Nếu giao cho tổ chức trực tiếp quản lý thì ghi rõ tên của tổ chức.

8. Cột 8: Ghi tổng diện tích khuôn viên đất tín ngưỡng (có công trình tín ngưỡng và các công trình phụ trợ khác).

9. Cột 9: Ghi số lượng nhà theo số tầng có trong khuôn viên đất tín ngưỡng để hoạt động tín ngưỡng (chỉ ghi số lượng là nhà 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, v.v…).
10. Cột 10: Ghi tổng diện tích sàn xây dựng tương ứng với thống kê ở cột số 9.

11. Cột 11: Ghi số lượng nhà ở theo số tầng có trong khuôn viên đất tín ngưỡng để làm chỗ ở lưu trú cho những người phục vụ công trình tín ngưỡng (chỉ ghi số lượng nhà 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, v.v….).

12. Cột 12: Ghi tổng diện tích sàn xây dựng tương ứng với thống kê ở cột 11.
13. Cột 13: Không cần ghi tên và số lượng từng công trình phụ trợ là bếp, nhà ăn, kho, thư viện, nơi đón tiếp, nơi chuẩn bị đồ lễ, nhà vệ sinh. v.v… có trong khuôn viên đất tín ngưỡng mà chỉ thống kê chung tất cả các công trình này là nhà 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. v.v…).
14. Cột 14: Ghi tổng diện tích sàn xây dựng tương ứng với thống kê ở cột 13.

Tên tỉnh, TP trực thuộc Trung ương: ……………………….

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Biểu số 02/TK-CTTN

	STT
	TÊN CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG
	ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG  (XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
	CHỦ ĐẦU TƯ
	NGUỒN VỐN
	CƠ QUAN PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT
	CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
	THỜI GIAN XÂY DỰNG (năm)
	THỜI GIAN HOÀN THÀNH (năm)
	TỔNG DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN ĐẤT TÍN NGƯỠNG (m2)
	CÔNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG
	CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NHÀ Ở
	CÔNG TRÌNH KHÁC
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TỔNG SỐ NHÀ THEO SỐ TẦNG (nhà-tầng)
	DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG (m2)
	TỔNG SỐ NHÀ Ở THEO SỐ TẦNG (nhà-tầng)
	DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG (m2)
	TỔNG SỐ NHÀ THEO SỐ TẦNG (nhà-tầng)
	DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG (m2)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	TM. UBND CẤP TỈNH
CHỦ TỊCH (HOẶC PHÓ CHỦ TỊCH KÝ)
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn:

1. UBND cấp tỉnh sử dụng mẫu này để tổng hợp số liệu về các dự án đầu tư xây dựng công trình tín ngưỡng đang triển khai thực hiện hoặc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn Tỉnh. 
2. UBND cấp huyện, cấp xã có thể sử dụng mẫu này để tổng hợp báo cáo UBND cấp tỉnh.

3. Cột 2: Ghi tên công trình tín ngưỡng là: đình, đền, phủ, từ đường, nhà thờ họ và những cơ sở tương tự khác.
4. Cột 4: Ghi rõ sử dụng vào mục đích gì.

5. Cột 5: Ghi rõ tên của tổ chức hoặc cá nhân được giao làm chủ đầu tư công trình tín ngưỡng.
6. Cột 6: Ghi rõ nguồn vốn thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn khác hay nguồn vốn hỗn hợp.
7. Cột 7: Ghi rõ tên của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (nếu có);
8. Cột 8: Ghi rõ tên của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (nếu có);
9. Cột 11: Ghi tổng diện tích khuôn viên đất tín ngưỡng của dự án đầu tư xây dựng công trình tín ngưỡng.

10. Cột 12: Ghi số lượng nhà theo số tầng có trong khuôn viên đất tín ngưỡng để hoạt động tín ngưỡng (chỉ ghi số lượng là nhà 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, v.v…).

11. Cột 13: Ghi tổng diện tích sàn xây dựng tương ứng với thống kê ở cột số 12.

12. Cột 14: Ghi số lượng nhà ở theo số tầng có trong khuôn viên đất tín ngưỡng để làm chỗ ở lưu trú cho những người phục vụ công trình tín ngưỡng (chỉ ghi số lượng nhà 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, v.v….).

13. Cột 15: Ghi tổng diện tích sàn xây dựng tương ứng với thống kê ở cột 14.

14. Cột 16: Không cần ghi tên và số lượng từng công trình phụ trợ là bếp, nhà ăn, kho, thư viện, nơi đón tiếp, nơi chuẩn bị đồ lễ, nhà vệ sinh. v.v… có trong khuôn viên đất tín ngưỡng mà chỉ thống kê chung tất cả các công trình này là nhà 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. v.v…).

15. Cột 17: Ghi tổng diện tích sàn xây dựng tương ứng với thống kê ở cột 16.

Tên tỉnh, TP trực thuộc Trung ương: ……………………….

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Biểu số 03/TK-CTTG
	STT
	TÊN CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO
	ĐỊA ĐIỂM (XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
	CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG
	CÁ NHÂN QUẢN LÝ
	TỔ CHỨC QUẢN LÝ
	TỔNG DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN ĐẤT TÔN GIÁO (m2)
	CÔNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
	CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NHÀ Ở
	CÔNG TRÌNH KHÁC
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	TỔNG SỐ NHÀ THEO SỐ TẦNG (nhà-tầng)
	DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG (m2)
	TỔNG SỐ NHÀ Ở THEO SỐ TẦNG (nhà-tầng)
	DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG (m2)
	TỔNG SỐ NHÀ THEO SỐ TẦNG (nhà-tầng)
	DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG (m2)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	TM. UBND CẤP TỈNH
CHỦ TỊCH (HOẶC PHÓ CHỦ TỊCH KÝ)
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn:

1. UBND cấp tỉnh sử dụng biểu mẫu này để tổng hợp số liệu về các công trình tôn giáo hiện có trên địa bàn Tỉnh.

2. UBND cấp huyện, cấp xã có thể sử dụng mẫu này để tổng hợp báo cáo UBND cấp tỉnh.

3. Cột 2: Ghi tên công trình tôn giáo bao gồm: chùa, nhà thờ, thánh đường, thánh thất, trụ sở tổ chức tôn giáo, các cơ sở đào tạo của tổ chức tôn giáo, v.v… và các công trình phụ trợ khác liên quan.

4. Cột 4: Ghi rõ sử dụng vào mục đích gì.

5. Cột 5: Nếu công trình đã được xếp hạng thì ghi rõ xếp hạng cấp nào? Cấp quốc gia hay cấp quốc tế. Nếu chưa được xếp hạng thì để trống không ghi.

6. Cột 6: Nếu giao cho cá nhân trực tiếp quản lý thì chỉ cần đánh dấu X.

7. Cột 7: Nếu giao cho tổ chức trực tiếp quản lý thì ghi rõ tên của tổ chức.

8. Cột 8: Ghi tổng diện tích khuôn viên đất tôn giáo (có công trình tôn giáo và các công trình phụ trợ khác trong khuôn viên đất đó).

9. Cột 9: Ghi số lượng nhà theo số tầng có trong khuôn viên đất tôn giáo để hoạt động tôn giáo (chỉ ghi số lượng nhà 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, v.v…).

10. Cột 10: Ghi tổng diện tích sàn xây dựng tương ứng với thống kê ở cột số 9.

11. Cột 11: Ghi số lượng nhà ở theo số tầng có trong khuôn viên đất tôn giáo để làm chỗ ở lưu trú cho những người phục vụ công trình tôn giáo  (chỉ ghi số lượng nhà 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, v.v….).

12. Cột 12: Ghi tổng diện tích sàn xây dựng tương ứng với thống kê ở cột 11.

13. Cột 13: Không cần ghi tên và số lượng từng công trình phụ trợ là bếp, nhà ăn, kho, thư viện, nơi đón tiếp, nơi chuẩn bị đồ lễ, nhà vệ sinh. v.v… có trong khuôn viên đất tôn giáo mà chỉ thống kê chung tất cả các công trình này là nhà 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. v.v…).

14. Cột 14: Ghi tổng diện tích sàn xây dựng tương ứng với thống kê ở cột 13.

